
13/3/2021 PP tổ chức các HĐ giáo dục cho trẻ MN1 Phòng thi : 302 A1

Mã SV HỌ VÀ TÊN Phái Ngày Lớp Số Ký thi Ghi chú

sinh đề Lần 1 Lần 2 Chữ

1 1 1972010010 Trần Thị Ngọc Ánh Nữ 25/5/2001 M24C 27 6.5

2 2 1972010015 Thái Thị Thu Bông Nữ 04/8/1997 M24E 7 7.5

3 3 1972010020 Đổng Thị Kim Cúc Nữ 10/5/2000 M24G 37 5.5

4 4 1972010024 Lê Thị Anh Đào Nữ 01/7/2001 M24C 43 5.0

5 5 1972010025 Trần Thị Anh Đào Nữ 02/12/2001 M24D 17 6.3

6 6 1972010027 Cao Thị Diên Nữ 15/6/2001 M24E 42 5.0

7 7 1972010028 Nguyễn Thị Điệp Diệu Nữ 03/8/2001 M24D 20 4.3

8 8 1972010030 Pinăng Thị Định Nữ 01/10/2001 M24C 14 5.5

9 9 1972010032 Nguyễn Thị Mỹ Dung Nữ 24/01/2001 M24E 13 4.5

10 10 1972010036 Kiều Thị Duyên Nữ 17/10/2001 M24E 12 6.0

11 11 1972010034 Đào Thị Mỹ Duyên Nữ 10/4/2000 M24G 11 6.3

12 12 1972010041 Nguyễn Hoài Giang Nữ 21/02/2000 M24D 24 4.0

13 13 1972010050 Lê Thị Mỹ Hạnh Nữ 10/01/2001 M24C 3 6.0

14 14 1972010065 Ngụy Thị Hoàng Nữ 10/10/2000 M24G 35 5.5

15 15 1972010074 Huỳnh Thị Thúy Hƣơng Nữ 28/12/1999 M24E 36 5.3

16 16 1972010081 Nguyễn Thị Thanh Huyền Nữ 25/5/2001 M24D 21 4.0

17 17 1972010083 Ksor H Ka Nữ 03/02/2001 M24E 34 5.0

18 18 1972010085 Mang Thị Mỹ Khánh Nữ 03/01/2001 M24G 38 6.0

19 19 1972010319 H Nƣ Ksơr Nữ 29/7/2001 M24D 32 5.5

20 20 1972010093 Dƣơng Thị Mỹ Linh Nữ 20/8/2001 M24G 41 4.5

21 21 1972010096 Nguyễn Ngọc Khánh Linh Nữ 20/4/2001 M24G 4 6.0

22 22 1972010108 Ro Da Nai Mận Nữ 06/6/2000 M24C 25 6.8

23 23 1972010118 Trần Huỳnh Thanh Na Nữ 01/3/2001 M24A 40 6.5

24 24 1972010161 Jơ Ngó Thị Kim Oanh Nữ 26/3/2001 M24C 1 6.0

25 25 1972010160 Đỗ Thị Kim Oanh Nữ 05/3/2000 M24D 33 5.0

26 26 1772010258 Đào Thị Bích Phùng Nữ 05/11/1998 M24E 6 6.0

27 27 1972010168 Trần Thị Châu Phƣợng Nữ 10/10/2001 M24D 8 4.0

28 28 1972010170 Pupur Thị Quý Nữ 03/10/2000 M24C 15 5.0

29 29 1972010180 Hồ Lƣơng Tâm Nữ 26/5/1998 M24E 31 5.0

30 30 1972010210 Nguyễn Thị Ngọc Trâm Nữ 15/01/2001 M24A 5 6.5

31 31 1972010213 Nguyễn Thị Mỹ Trân Nữ 12/10/2001 M24G 20 6.0

32 32 1972010228 Trần Thị Thanh Tuyền Nữ 13/8/2001 M24C 23 6.8

33 33 1972010230 Cao Thị Ánh Tuyết Nữ 21/5/2001 M24G 10 6.8

34 34 1972010242 Trịnh Thị Khánh Vy Nữ 20/9/2001 M24E 28 6.5

35 35 1972010245 Bùi Nhƣ Ý Nữ 30/11/2000 M24C 18 6.5
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